
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
311 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố  Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam

06/11/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ERASTONE 

3401214290

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Không hoạt động tại trụ sở)

0810(Chính)

2. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(Không hoạt động tại trụ sở)

0891

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(Không hoạt động tại trụ sở)

0722

4. Khai thác quặng sắt
(Không hoạt động tại trụ sở)

0710

5. Khai thác và thu gom than bùn
(Không hoạt động tại trụ sở)

0892

6. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(Không hoạt động tại trụ sở)

0899

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

8. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
(Không hoạt động tại trụ sở)

2396

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Không hoạt động tại trụ sở)

4663

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường bộ 4212

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

16. Xây dựng công trình công ích khác 4229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN ERASTONE 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ERASTONE MINERAL MINING 
INVESTMENT CORPORATION 
Tên công ty viết tắt: ERASTONE MINERAL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936 175 956 
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 5.000.000

17. Xây dựng công trình thủy 4291

18. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

19. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

24. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Không lắp đặt điều hòa không khí gia dụng sử dụng ga lạnh 
R22 theo công văn số 428/UBND-KTN ngày 12/02/2014 của 
UBND tỉnh Bình Thuận)

4322

25. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

26. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

27. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình, thiết kế phương tiện vận tải)

7410

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, dược phẩm)

4649

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

31. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

32. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

33. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ môi giới bất 
động sản, dịch vụ quản lý bất động sản (trừ đấu giá tài sản)

6820

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiên trúc công trình xây dựng. Thiết kế nội 
ngoại  thất công trình

7110

35. (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện từ khi đáp ứng đầu đủ các điều kiện theo quy định 
của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong 
suốt quá trình hoạt động)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ QUANG 
NHÂN

Thôn Hy Văn, Xã 
Hoài Sơn, Thị xã 
Hoài Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 750.000 7.500.000.000 15,000

215231164

2 LÊ DƯƠNG 
THẾ HÙNG

91/10 Phạm Thế 
Hiển, Phường 2, 
Quận 8, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

750.000 7.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 750.000 7.500.000.000 15,000

0680780000
44
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3 TRẦN NGỌC 
XUÂN AN

TC 1-5.8 C/c 
Tropic Garden, 
Phường Thảo 
Điền, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.500.0
00

35.000.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.500.0
00

35.000.000.000 70,000

0793010279
37

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Thuận

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       079301027937
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TC1-5.8 C/c Tropic Garden, Phường Thảo Điền, 
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TC1-5.8 C/c Tropic Garden, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC XUÂN AN Nữ

29/08/2001 Kinh Việt Nam

29/06/2018 Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú Và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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